
TỔNG CỤC THI HÀNH AN DÂN SỰ 

CỤC THADS TỈNH HÀ NAM 

 
Số: 733/TB- CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Bán tài sản sung quỹ Nhà nước 

 

  Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

  Căn cứ các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân;  

  Căn cứ các Quyết định thi hành án của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Hà Nam;  

  Căn cứ Giấy ủy quyền số 966/GUQ-STC ngày 28/5/2024 giữa Sở Tài chính 

tỉnh Hà Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.   

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 167/2025/0030-PD-2 ngày 30/5/2025 của 

Công ty Cổ phần Giám định và thẩm định giá Phương Đông; 

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam thông báo bán tài sản tịch thu sung quỹ 

Nhà nước đối với tài sản là tang vật của các Bản án, Quyết định thi hành án đã có 

hiệu lực pháp luật. Cụ thể như sau: 

1. Danh sách tài sản, giá khởi điểm của từng loại tài sản:  

 

STT Tên tài sản thẩm định giá 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(vnd) 

Thành 

tiền (vnd) 
Tình trạng tài sản 

 

1 

Điện thoại di động Iphone 

13 cái 1 1.250.000 1.250.000 

- Tài sản đã qua sử 

dụng, lưu kho lâu 

ngày, màn hình ố 

mờ, thân vỏ trầy 

xước, phồng, pin 

hư hỏng, không 

khởi động được 

nguồn. 

 

2 

Điện thoại di động LG G8 

ThinQ cái 1 50.000 50.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

3 

Điện thoại di động Iphone 

13 ProMax cái 1 1.400.000 1.400.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

4 

Điện thoại di động 

Samsung Galaxy S22 cái 1 800.000 800.000 

- Không tiếp nhận 

được bộ sạc, sạc 

không vào điện. 

 

5 

Điện thoại di động 

Samsung Galaxy M22 cái 1 50.000 50.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 



6 Cây máy tính bộ 1 35.000 35.000 

- Tài sản đã cũ, bụi 

bặm, ẩm mốc, 

không lên nguồn. 

 

7 

Điện thoại di động 

Samsung A8+ cái 1 50.000 50.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

8 

Điện thoại di động 

Samsung cái 1 50.000 50.000 

- Các tài sản đã qua 

sử dụng, lưu kho 

lâu ngày, màn hình 

ố mờ, thân vỏ trầy 

xước, phồng, pin 

hư hỏng, không 

khởi động được 

nguồn. 

 

9 

Điện thoại di động 

Samsung Galaxy J8 cái 1 50.000 50.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

10 

Điện thoại di động Oppo 

Reno 8 cái 1 50.000 50.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

11 

Điện thoại di động Iphone 

6s Plus cái 1 50.000 50.000 

- Không tiếp nhận 

được bộ sạc, sạc 

không vào điện. 

 

12 

Điện thoại di động Iphone 

12 Promax cái 1 1.100.000 1.100.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

13 

Điện thoại di động Iphone 

11 Pro cái 1 500.000 500.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

14 

Điện thoại di động Iphone 

8Plus cái 1 150.000 150.000 

- Các tài sản đã qua 

sử dụng, lưu kho 

lâu ngày, màn hình 

ố mờ, thân vỏ trầy 

xước, phồng, pin 

hư hỏng, không 

khởi động được 

nguồn. 

 

15 

Điện thoại di động Iphone 

11 Pro cái 1 500.000 500.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

16 Điện thoại di động cái 1 5.000 5.000 
- Không khởi động 

được nguồn. 
 

17 Điện thoại di động cái 3 5.000 15.000 

- Không tiếp nhận 

được bộ sạc, sạc 

không vào điện. 

 

18 Điện thoại di động cái 1 5.000 5.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 
 

19 

Máy tính xách tay Máy 

Dell loại M4800, kèm theo 

1 dây sạc bộ 1 250.000 250.000 

- Tài sản đã cũ, 

màn hình ố mờ, 

thân vỏ máy trầy 

xước, ẩm mốc, 

không nhận nguồn 

 



sạc, không khởi 

động được máy. 

20 

Điện thoại di động Iphone 

8Plus cái 1 150.000 150.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

21 Điện thoại di động các loại cái 8 5.000 40.000 

- Các tài sản đã qua 

sử dụng, lưu kho 

lâu ngày, màn hình 

ố mờ, thân vỏ trầy 

xước, phồng, pin 

hư hỏng, không 

khởi động được 

nguồn. 

 

22 Điện thoại di động các loại cái 6 5.000 30.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 
 

23 Điện thoại di động các loại cái 3 5.000 15.000 
- Không khởi động 

được nguồn. 
 

24 Điện thoại di động các loại cái 4 5.000 20.000 

- Không tiếp nhận 

được bộ sạc, sạc 

không vào điện. 

 

25 

Điện thoại di động Iphone 

13 ProMax cái 1 1.400.000 1.400.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

26 

Điện thoại di động Iphone 

13 ProMax cái 1 1.400.000 1.400.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 

 

27 Màn hình máy tính cái 1 50.000 50.000 

- Tài sản đã cũ, ố 

mờ, loang màu, 

mốc, trầy xước, 

không nên nguồn. 

 

28 Cây máy tính cái 1 35.000 35.000 
Tài sản đã cũ, đã 

qua sử dụng 
 

29 Bàn phím cái 1 10.000 10.000 
- Bàn phím hư 

hỏng, đứt dây 
 

Tổng 

    

9.510.000   
 

Tổng giá khởi điểm: 9.510.000 đồng (Chín triệu năm trăm mười nghìn đồng)   

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nộp hồ sơ:  

- Thời gian: Từ ngày 09/6/2025 đến hết ngày 13/6/2025 trong giờ hành chính. 

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản và nộp hồ sơ liên hệ với Đ/c Lương Thị Loan – 

Thủ kho để được hướng dẫn. 

- Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam - số 2 Phố Cù Chính 

Lan, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Lưu ý: Khách hàng có thể xem tài sản khi đến đăng ký tham gia mua tài sản. 

Khách hàng có thể đăng ký mua từng loại tài sản. 

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức bán tài sản:  



 - Thời gian dự kiến tổ chức bán tài sản: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 

năm 2025. 

 - Địa điểm bán tài sản: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tại số 2 

Phố Cù Chính Lan, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam./. 

 

Nơi nhận:  

- Trụ sở Cục THADS tỉnh Hà Nam (để niêm yết); 

- Lãnh đạo Cục (để B/c); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Hà Nam; Cổng 

TTĐT của Tổng Cục THADS (để đăng tải); 

- Kế toán nghiệp vụ; 

- Lưu HSTHA, VP. 

 

CHẤP HÀNH VIÊN 

   

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Phương 
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